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1 Nguyễn Trần Trung Đức Nam 31/12/1998 Thái Nguyên Vật liệu và linh kiện nano Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật năng lượng Khá Chính quy 2021

2 Phạm Tiến Thành Nam 13/11/2000 Hà Nội Vật liệu và linh kiện nano Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Khá Chính quy 2022

3 Nguyễn Xuân Tùng Nam 09/05/2000 Bắc Ninh Vật liệu và linh kiện nano Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Khá Chính quy 2022

4 Nguyễn Duy Anh Nam 08/02/1998 Hà Nội Khoa học máy tính  ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Giỏi Chính quy 2021 x

5 Nguyễn Hoàng Minh Công Nam 15/08/21999 Hà Nội Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 2021

6 Lê Hồng Duy Nam 07/01/1993 Hà Nội Khoa học máy tính  ĐH Bách khoa Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Khá Chính quy 2016 x

7 Nguyễn Anh Dũng Nam 08/10/1996 Hưng Yên Khoa học máy tính Trường ĐH Điện lực Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2020

8 Nguyễn Tiến Dũng Nam 08/01/1979 Hà Nội Khoa học máy tính Học viện An ninh nhân dân Tin học Khá Chính quy 2001

9 Đinh Sỹ Hào Nam 07/11/1999 Bắc Ninh Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2021

10 Lê Như Học Nam 02/01/1997 Thanh Hóa Khoa học máy tính  ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Khá Chính quy 2021 x

11 Đào Quang Huy Nam 14/05/1998 Hà Nội Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 2021

12 Trần Thanh Hương Nữ 07/09/2000 Hà Nội Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Xuất sắc Chính quy 2022 x

13 Lê Thị Thùy Linh Nữ 24/10/1998 Vĩnh Phúc Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2021

14 Nguyễn Công Long Nam 06/03/1993 Hà Nội Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Khá Chính quy 2015 x

15 Lê Khắc Luyện Nam 12/04/1999 Nghệ An Khoa học máy tính
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,  

ĐHQGHN
Máy tính và khoa học thông tin Khá Chính quy 2022

16 Lương Khắc Mạnh Nam 05/06/1999 Hải Dương Khoa học máy tính  ĐH Bách khoa Hà Nội Hệ thống thông tin quản lý Giỏi Chính quy 2021

17 Nguyễn Huy Phương Nam 01/05/1999 Nghệ An Khoa học máy tính  ĐH Bách khoa Hà Nội Hệ thống thông tin quản lý Giỏi Chính quy 2021

18 Nguyễn Văn Quyết Nam 11/06/1999 Nam Định Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 2021

19 Đàm Trọng Tuyên Nam 11/12/1999 Phú Thọ Khoa học máy tính  ĐH Bách khoa Hà Nội Khoa học máy tính Xuất sắc Chính quy 2021

20 Trần Thị Minh Tươi Nữ 13/08/1996 Hải Phòng Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Hệ thống thông tin Giỏi Chính quy 2018
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21 Phạm Đăng Hoàng Nam 30/06/1990 Hà Nội
Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2015

22 Nguyễn Phi Long Nam 21/09/2000 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Khá Chính quy 2022

23 Nguyễn Thành Long Nam 08/05/2000 Hải Dương Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Khá Chính quy 2022

24 Đặng Văn Luận Nam 28/10/1991 Bắc Ninh Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Chính quy 2013 x

25 Nguyễn Bình Minh Nam 02/11/1997 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm  ĐH Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2019

26 Lê Nguyễn Duy Quang Nam 09/11/1999 Hà Giang x Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Giao thông Vận tải Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2022

27 Nguyễn Hải Quân Nam 20/09/1999 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT Kỹ thuật phần mềm Khá Chính quy 2021

28 Nguyễn Văn Thanh Nam 27/09/1995 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2017

29 Phạm Ngọc Thăng Nam 26/11/1992 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Học viện Kỹ thuật Quân sự Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2016

30 Trần Vũ Thiện Nam 17/08/2000 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Khá Chính quy 2022 x

31 Nguyễn Hữu Tú Nam 08/05/1995 Nghệ An Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2017

32 Lê Viết Tư Nam 18/04/1999 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT Kỹ thuật phần mềm Giỏi Chính quy 2021

33 Phan Quốc Việt Nam 22/09/1998 Ninh Bình Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Cơ kỹ thuật Khá Chính quy 2020

34 Nguyễn Viết Tuấn Duy Nam 14/12/1998 Hà Nội Hệ thống thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2022

35 Nguyễn Quang Hưng Nam 11/12/1999 Nam Định Hệ thống thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2021

36 Nguyễn Đức Khánh Nam 02/06/2000 Hưng Yên Hệ thống thông tin Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ hàng không vũ trụ Giỏi Chính quy 2022 x

37 Bạch Minh Khoa Nam 26/04/1999 Hà Nội Hệ thống thông tin Trường Đại học Thương Mại Hệ thống thông tin quản lý Khá Chính quy 2022

38 Đỗ Thị Diệu My Nữ 27/01/1992 Bắc Giang Hệ thống thông tin Học viện Kỹ thuật quân sự Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2016

39 Hồ Minh Thúy Nữ 12/09/1994 Thanh Hóa Hệ thống thông tin Trường Đại học Thủy lợi Công nghệ thông tin Khá Chính quy 2017

40 Lê Anh Tuấn Nam 10/05/1997 Hà Nội Hệ thống thông tin  ĐH Bách khoa Hà Nội Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Khá Chính quy 2020

41 Nguyễn Khánh Vinh Nữ 02/09/2000 Nghệ An x Hệ thống thông tin Trường Đại học Kinh tế quốc dân Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2022

42 Đồng Duy Huy Nam 29/06/1996 Hải Phòng An toàn thông tin Trường ĐH Điện lực Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Khá Chính quy 2019 x
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43 Trần Thanh Tùng Nam 01/08/1993 Gia Lai An toàn thông tin  ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật phần mềm Khá Chính quy 2016

44 Biện Thế Hùng Nam 15/02/1994 Bắc Ninh Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Khá Chính quy 2016

45 Nguyễn Thạch Hưng Nam 15/01/1996 Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Học viện Kỹ thuật Quân Sự Kỹ thuật cơ khí Khá Chính quy 2022

46 Nguyễn Đăng Quân Nam 16/07/2000 Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Khá Chính quy 2022

47 Chu Thành Hoàng Nam 06/01/1996 Bắc Giang Kỹ thuật điện tử Học viện kỹ thuật quân sự Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Chính quy 2019

48 Nguyễn Văn Hưởng Nam 01/06/1997 Thái Bình Kỹ thuật điện tử Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Chính quy 2019

49 Đặng Hùng Mạnh Nam 28/09/1999 Hà Nội Kỹ thuật điện tử Trường ĐH Điện lực Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khá Chính quy 2022

50 Lê Minh Sơn Nam 14/10/2000 Quảng Ninh Kỹ thuật điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Khá Chính quy 2022

51 Trần Minh Toàn Nam 01/06/2000 Thái Bình Kỹ thuật điện tử Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Khá Chính quy 2022

52 Bùi Việt Hoàng Nam 01/05/1998 Hoà Bình Kỹ thuật viễn thông Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Khá Chính quy 2022

GT: Giới tính; ĐKDT: Đăng ký dự thi; ĐTƯT: Đối tượng Ưu tiên; TNĐH: Tốt nghiệp Đại học; BTKT: Bổ túc kiến thức
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